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BỘ Y TẾ 

 

Số:           /TB-BYT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nội, ngày          tháng 5 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân lần thứ 14 

 

 Ngày 11/5/2023, Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc 

Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 14 – năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội đồng 

cấp Nhà nước) đã họp dưới sự chủ trì của Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế - 

Chủ tịch Hội đồng và tham gia của các Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng 

(vắng PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào 

tạo do đi công tác nước ngoài).  

Sau khi nghe đồng chí Ủy viên Hội đồng, kiêm Tổ trưởng Tổ thư ký báo cáo 

kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, các thành 

viên Hội đồng đã nghiên cứu, thảo luận và bỏ phiếu kín đối với 51 cá nhân đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn được đề nghị xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân. Riêng 02 

trường hợp: BSCKII. Lục Duy Lạc, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương và 

TS. BSCKII. Đặng Hồng Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Hội đồng đề nghị 

bổ sung hồ sơ, làm rõ thông tin và trình xin phiếu kín Hội đồng cấp Nhà nước sau khi 

đầy đủ thông tin. 

Hội đồng thống nhất thông qua thành viên Ban kiểm phiếu Hội đồng “Thầy 

thuốc Nhân dân” , “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 gồm các ông/bà có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Thanh tra Bộ Y tế – Trưởng ban; 

2. Ông Nguyễn Đình Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Phó Trưởng ban; 

3. Bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam – Thành viên; 

4. Ông Nguyễn Bạch Đằng, Trung tá, Trợ lý Phòng Tham mưu kế hoạch, 

Cục Quân Y, Bộ Quốc phòng – Thành Viên; 

5. Ông Vũ Anh Dũng, Trung tá, Trưởng phòng Phòng 1, Cục Y tế, Bộ Công 

an - Thành viên; 

6. Ông Đinh Văn Nghị, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế – Thành viên;  

Theo quy định tại Nghị định số 41/2015/NĐ-CP ngày 05/5/2015 của Chính 

phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu 

tú”, các thầy thuốc đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội 

đồng thì được đưa vào danh sách gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương thẩm 
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định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đệ trình Chủ tịch nước phong tặng danh 

hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú.  

  Thực hiện Quyết định số 278/QĐ-TTg, ngày 22/3/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy 

thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14, Hội đồng thông báo đến các Hội 

đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú cấp tỉnh/thành 

phố trực thuộc Trung ương, các Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, 

Thầy thuốc Ưu tú cấp Bộ/ngành, các Hội đồng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân 

dân, Thầy thuốc Ưu tú các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế để biết và tiếp nhận ý kiến 

phản hồi. 

(Xin đính kèm danh sách cụ thể tại phần phụ lục) 

Các ý kiến phản hồi xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế, 138A Giảng 

Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 02/6/2023./.  

 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cổng thông tin Chính phủ (để đăng tải); 

- Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương; 

- Cổng thông tin điện tử BYT (để đăng tải); 

- Báo Sức khỏe và Đời sống (để đăng tải); 

- Vụ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCCB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Anh 
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PHỤ LỤC 

Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân 

Số Thầy thuốc Nhân dân đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số 

thành viên Hội đồng là 51 người, từ số thứ  tự 01 đến 51 
 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

1.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Thanh Vân 
1953  

Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật 

thần kinh - Hàm mặt, Bệnh viện đa khoa 

Hợp Lực, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa 

2.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Dương Đình Chỉnh 
1972  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An 

3.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Hải Linh 
1960  

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quang Khởi, 

Sở Y tế tỉnh Nghệ An 

4.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Bá Tân 
1963  

Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh 

Nghệ An 

5.  
Thạc sĩ, Bác sĩ  

Phạm Vĩnh Hùng 
1972  

Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Nghệ An, Sở Y tế tỉnh Nghệ An 

6.  

Bác sĩ chuyên khoa II 

Trương Xuân Nhuận 

 

 1963 
Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Trị, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị 

7.  
Bác sĩ Chuyên khoa II 

Trương Như Sơn 
1963  

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

8.  Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Văn 1965  Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 

9.  
Bác sĩ Chuyên khoa II  

Phạm Văn Dũng 
1964  

Trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Định 

10.  
Bác sĩ Chuyên khoa II  

Hoàng Xuân Thuận 
1962  

Nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Bình Định  

11.  
Tiến sĩ, Bác sĩ 

Huỳnh Văn Thưởng 

 

1963 
 

Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Khánh Hòa, Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà 

12.  
Tiến sĩ, Bác sĩ  

Lê Quốc Hùng 
1962  

Trưởng khoa, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh 

viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế 

13.  
Bác sĩ chuyên khoa II 

Nguyễn Văn Phong 
1962  

Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Cuba 

Đồng Hới, Bộ Y tế 

14.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Trần Tiến Hùng 
1964  

Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Cuba 

Đồng Hới, Bộ Y tế 

15.  
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ,  

Bùi Vũ Huy 
1958  

Giảng viên cao cấp Bộ môn Truyền nhiễm, 

Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế 

ha
tx

.tc
cb

_T
ra

n 
X

ua
n 

H
a_

12
/0

5/
20

23
 1

1:
24

:2
0



4 

TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

16.  
Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ,  

Lê Thị Hương 
 1968 

Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng 

và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà 

Nội, Bộ Y tế 

17.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ,  

Trần Bảo Long 
1965  

Phó Trưởng bộ môn Ngoại, Trường Đại học 

Y Hà Nội, Bộ Y tế 

18.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Phạm Thu Hiền 
 1967 

Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh 

viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế 

19.  
Tiến sĩ. Bác sĩ  

Bạch Quốc Khánh 
1964   

Viện trưởng, Viện Huyết học – Truyền máu 

Trung ương, Bộ Y tế 

20.  
Tiến sĩ, Bác sĩ  

Viên Chinh Chiến 
1966  

Viện trưởng, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây 

Nguyên, Bộ Y tế 

21.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Lê Đình Thanh 
1966  Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế 

22.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Đỗ Kim Quế 
1966  

Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, 

Bộ Y tế 

23.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ  

Nguyễn Minh Khởi 
1964  Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế 

24.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Trần Thị Hồng Phương 
 1962 

Nguyên Phó Cục trưởng  Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền 

25.  
Bác sĩ Chuyên khoa II  

Nguyễn Văn Dĩ 
1960  

Nguyên Phó Giám đốc Phụ trách quản lý, 

điều hành Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung 

ương Hà Nội, Bộ Y tế 

26.  
Thạc sĩ, Bác sĩ  

Nguyễn Đình Tâm 
1962  Nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 

27.  
Bác sĩ chuyên khoa II 

 Nguyễn Khánh Hải 
1962  

Nguyên Giám đốc Bệnh viện tâm thần tỉnh 

Vĩnh Phúc, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 

28.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Đức Thuận 
1965  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng 

29.  
Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Nguyễn Vân Giang 
1964  

Phó Cục trưởng Cục Quân y,  

Tổng cục Hậu cần 

30.  

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác sĩ 

Nguyễn Gia Tiến 

1961  

Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc 

gia Lê Hữu Trác, Học viện Quân y, Bộ 

Quốc phòng 

31.  

Đại tá,  

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Nguyễn Hoàng Thanh 

1957  
Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Nội dã chiến, 

Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng 

32.  

Đại tá, Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác sĩ 

Hoàng Vũ Hùng 

1959  
Nguyên chủ nhiệm bộ môn Truyền nhiễm, 

Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

33.  

Đại tá, Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác sĩ 

Phan Việt Nga 

 1962 
Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Nội Thần Kinh, 

Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng 

34.  
Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Nguyễn Kim Lưu 
1960  

Nguyên Chủ nhiệm khoa Y học Hạt nhân, 

Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y, 

Bộ Quốc phòng 

35.  

Thiếu tướng Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác sĩ 

Lâm Khánh 

1964  
Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân 

đội 108, Bộ Quốc phòng 

36.  

Đại tá, Phó Giáo sư, 

Tiến sĩ, Bác sĩ 

Nguyễn Phương Đông 

1958  

Nguyên Chủ nhiệm Khoa Bảo vệ chăm sóc 

sức khỏe cán bộ Trung ương, Bác sỹ tiếp 

cận TBT, Bệnh viện Trung ương Quân đội 

108, Bộ Quốc phòng 

37.  
Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ 

Trần Quốc Việt 
1966  

Giám đốc, Bệnh viện Quân y 175,  

Bộ Quốc phòng 

38.  
Đại tá, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Nguyễn Trung Kiên 
1963  

Nguyên Giám đốc Bệnh viện quân y 4,  

Cục Hậu cần, Quân khu 4, Bộ Quốc phòng 

39.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Ngọc Trọng  

1964 

 
 

Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Lạng Sơn,  

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

40.  
Bác sỹ chuyên khoa II 

Trương Thị Thu Hương  
 1970 

Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền,  

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

41.  
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Trần Vĩnh Hưng 
1966   

Giám đốc Bệnh viện Bình Dân,  

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

42.  
Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa II  

Nguyễn Văn Đẩu 
1962   

Trưởng khoa Khoa Răng hàm mặt,  

Bệnh viện Nhi Đồng 1,  

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

43.  
Tiến sĩ, Bác sĩ  

Lê Bích Liên 
  1965 

Nguyên Phó Giám đốc  

Bệnh viện Nhi Đồng 1,  

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

44.  

Bác sĩ chuyên khoa II  

Võ Thị Kim Oanh 

 

1965  
Nguyên Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Y, 

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp 

45.  
Tiến sĩ, Bác sĩ 

Nguyễn Hùng Vĩ 
1960  

Chủ tịch Hội Y học tỉnh Tiền Giang,  

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tiền Giang 

46.  

Thạc sĩ, Bác sĩ 

Lê Minh Đức 

 

1964  

Phó Hiệu trưởng  

Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Tiền Giang,  

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Tiền Giang 

47.  

Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Thị Hạnh 

 

 1966 
Nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa trung tâm 

An Giang, Sở Y tế tỉnh An Giang 
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TT Họ và tên 
Năm sinh 

Chức vụ, đơn vị công tác 
Nam Nữ 

48.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Huỳnh Văn Nên 
1962  

Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế 

An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  

49.  
Thạc sĩ, Bác sĩ  

Ngô Văn Tán 
1962  Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre 

50.  
Bác sĩ chuyên khoa II  

Nguyễn Trường Giang 
1962   

Nguyên Giám đốc  

Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ, 

Sở Y tế thành phố Cần Thơ 

51.  

Thiếu tướng,  

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  

Phạm Bá Tuyến 

1966  
Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, 

Bộ Công an 
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